
Khối 10

Lớp/nhóm lớp

1-3 13h30-15h45 Toán 10A2, 10A12 Hùng

1-3 13h30-15h45 Toán 10A13, 10A2, 10A15 Nhạn T Thạch

1-3 13h30-15h45 Toán 10A1, 10A9 Phước

1-3 13h30-15h45 Toán 10A7, 10A8 Truyền

1-3 13h30-15h45 Toán 10A10, 10A11 Tuấn

1-3 13h30-15h45 Toán 10A3, 10A4, 10A5, 10A6 Phi T Lam

1-3 13h30-15h45 Anh 10A8, 10A5 An

1-3 13h30-15h45 Anh 10A3, 10A10 Nguyệt

1-3 13h30-15h45 Anh 10A7, 10A9 Phương

1-3 13h30-15h45 Anh 10A1, 10A12 Thảo

1-3 13h30-15h45 Anh 10A6, 10A14 Vân

1-3 13h30-15h45 Anh 10A2, 10A4, 10A13 Tín T Lam

1-3 13h30-15h45 Anh 10A11, 10A15 Tâm

4 16h00-16h45 Địa 10A3, 10A10, 10A13, 10A15 H Gốp Cô Nguyệt

4 16h00-16h45 Địa 10A1, 10A4, 10A6 Hiền T Thạch

4 16h00-16h45 Địa 10A2, 10A5, 10A7, 10A9 Trân T Tâm

4 16h00-16h45 Địa 10A8, 10A11, 10A12, 10A14 Tịnh T Phước

1-2 13h30-15h00 Sinh-CN 10A8, 10A13 Chi

1-2 13h30-15h00 Sinh-CN 10A5, 10A7 Hiền

1-2 13h30-15h00 Sinh-CN 10A1, 10A6, 10A9, 10A11, 10A15 Hương T Phước

1-2 13h30-15h00 Sinh-CN 10A3, 10A4, 10A10, 10A12, 10A14 Y Khanh Cô Nguyệt

1-2 13h30-15h00 Sinh-CN 10A2 Trung

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A7, 10A9, 10A14 Huệ T Tâm

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A6, 10A8 Hằng

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A12, 10A15 Loan

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A2 Nga

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A1, 10A3 Oanh

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A4, 10A10, 10A11 Vĩnh Thầy Lam

3-4 15h15-16h45 Sử-GDCD 10A5, 10A13 Sương

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A2 Hà

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A8, 10A15 Hào

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A12 Khuyên

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A9, 10A10 Mười

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A6, 10A7 Quốc

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A4, 10A14 Thuyên

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A3 Thương

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A1, 10A11 Tài

1-2 13h30-15h00 Lí-CN 10A5, 10A13 Trung

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A4,10A8 Bính

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A10,10A14 Cường

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A6, 10A12 Dũng

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A5, 10A15 Nữ

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A1, 10A7 Sơn

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A3, 10A9, 10A11 Thúy T Lam

3-4 15h15-16h45 Hóa 10A2, 10A13 Thanh

1-3 13h30-15h45 Văn 10A3, 10A13 Thơm

Thứ 5

Thứ 6

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG

Thứ 

ngày
Tiết

Giờ

(Buổi chiều)
Môn

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN

Áp dụng khi dịch bệnh phức tạp không học trực tiếp được, áp dụng cho K10, 11 từ ngày 11-16/10/2021

Phòng

 zoom bản quyền
GV dạy

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



1-3 13h30-15h45 Văn 10A4, 10A6, 10A15 Cảnh T Phước

1-3 13h30-15h45 Văn 10A9, 10A10 Diễm

1-3 13h30-15h45 Văn 10A11, 10A15 Hạ

1-3 13h30-15h45 Văn 10A1, 10A7, 10A14 Nhung T Tâm

1-3 13h30-15h45 Văn 10A12 Thắng

1-3 13h30-15h45 Văn 10A5 Trấu

1-3 13h30-15h45 Văn 10A2, 10A8 Hằng

4 16h00-16h45 Tin 10A2, 10A3 Hương

4 16h00-16h45 Tin 10A5, 10A6, 10A7 Hằng T Lam

4 16h00-16h45 Tin 10A1, 10A4, 10A12, 10A13, 10A14, 10A15 Lân Cô Nguyệt

4 16h00-16h45 Tin 10A8, 10A9, 10A10, 10A11 Sinh T Thạch

1-2 13h30-15h00 Thể dục 10A2, 10A8, 10A9 Dũng T Lam

1-2 13h30-15h00 Thể dục 10A1, 10A12, 10A15 Hoài T Phước

1-2 13h30-15h00 Thể dục 10A3, 10A10, 10A5 Minh T Tâm

1-2 13h30-15h00 Thể dục 10A6, 10A13, 10A7 Thành Cô Nguyệt

1-2 13h30-15h00 Thể dục 10A4, 10A14, 10A11 Đài T Thạch

3 15h15-16h00 QPAN 10A1, 10A2, 10A6 Nhật T Thạch

4 16h15-17h00 QPAN 10A7, 10A8, 10A15 Nhật T Thạch

3 15h15-16h00 QPAN 10A3, 10A4, 10A5, 10A9 Thịnh Cô Nguyệt

4 16h15-17h00 QPAN 10A10, 10A11, 10A12, 10A13, 10A14 Thịnh Cô Nguyệt

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Công Lam

* Nếu cần giúp đỡ, hỗ trợ về CNTT thầy cô liên hệ Anh Vũ – VNPT ĐT: 0845555759 và các thầy cô Tổ Tin nhà trường.

* Buổi sáng tiết 1 từ 7h30; các tiết cùng 1 môn thì học liên tục không giải lao, giữa 2 môn nghỉ giải lao 15 phút. Tổ chức học 4 

tiết/buổi. Buổi chiều từ 13h30, dạy 4 tiết. Môn này học xong bàn giao phòng zoom theo phân công cho môn khác cùng buổi.

* Những nhóm lớp có số HS trên 100 thì mới dùng phòng zoom bản quyền, còn những lớp có số HS ít có thể dùng zoom thường 

hoặc các ứng dụng khác như google meet, Team kết hợp LMS vnedu.

* GV dạy thống kê danh sách HS không thể học trực tuyến, đối với những học sinh này tổ chuyên môn phân công GV trong tổ in 

tài liệu, GV phụ trách lớp nào thì chịu trách nhiệm gửi bài về gia đình cho học sinh tự học hoặc hướng dẫn các em qua nhà bạn 

học…

* Tiết SHL GVCN tạo nhóm lớp riêng và tổ chức sinh hoạt theo KH của trưởng vào tiết 1 sáng thứ 2 hàng tuần. GVCN vào ổn định 

lớp đầu các buổi học từ 7h20-7h30

* Chiều thứ 7 tuần 5 môn QP 12 tạm nghỉ để dạy trực tuyến lớp 10.

Thứ 6

Thứ 7


